
Phụ lục I
CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ TIÊU CHUẨN VỀ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HUYỆN XUÂN TRƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 243/TB-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện)

Số
TT

Đơn vị
có chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu
tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng

Ngạch/Chức danh nghề
nghiệp

Trình độ
đào tạo
(trở lên)

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
Mã vị trí
việc làm

tuyển
dụng

Tên vị trí việc làm tuyển dụng
1 2 9

Tổng số 82

I Cộng khối giáo dục 39

1 Cấp học Mầm non 20

1.1 Trường MN Xuân Châu 1 01 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.2 Trường MN Xuân Phú 2 02 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.3 Trường MN Thọ Nghiệp 3 03 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.4 Trường MN Xuân Phương 1 04 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)
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1.5 Trường MN Xuân Vinh 4 05 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.6 Trường MN Xuân Ninh 3 06 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.7 Trường MN Xuân Kiên 2 07 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.8 Trường MN Xuân Tiến 1 08 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

1.9 Trường MN Xuân Hòa 3 09 Giáo viên mầm non hạng III Giáo viên mầm non hạng III Cao đẳng

Sư phạm giáo dục mầm non hoặc Giáo dục mầm
non hoặc Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc
chuyên ngành sư phạm giáo dục mầm non, giáo
dục mầm non)

2 Cấp học Tiểu học 19

2.1 Trường Tiểu học Xuân Ngọc 1 10 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

2.2 Trường Tiểu học Xuân Thủy 2 11 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

2.3 Trường Tiểu học Xuân Bắc

1 12 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)
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1 13 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp Cử
nhân Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

2.4 Trường Tiểu học Xuân Trung 1 14 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp Cử
nhân Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

2.5 Trường Tiểu học Xuân Vinh 1 15 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

2.6 Trường Tiểu học Xuân Ninh

1 16 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

1 17 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất
hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngành thể dục thể
thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
cho giáo viên tiểu học

2.7 Trường Tiểu học Xuân  Kiên

1 18 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

1 19 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp Cử
nhân Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

1 20 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất
hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngành thể dục thể
thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
cho giáo viên tiểu học

2.3 Trường Tiểu học Xuân Bắc
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2.8 Trường Tiểu học Xuân Tiến

4 21 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

1 22 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm thể dục thể thao hoặc Giáo dục thể chất
hoặc có bằng tốt nghiệp cử nhân ngành thể dục thể
thao và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
cho giáo viên tiểu học

1 23 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học

Sư phạm Tiếng Anh hoặc có bằng tốt nghiệp Cử
nhân Tiếng Anh và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp
vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo
chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

2.9 Trường Tiểu học TT Xuân Trường 1 24 Giáo viên tiểu học hạng III Giáo viên tiểu học hạng III Đại học
Giáo dục tiểu học hoặc Sư phạm tiểu học hoặc
Ngành ghép (trong đó có ngành hoặc chuyên ngành
sư phạm tiểu học hoặc giáo dục tiểu học)

Cộng khối Y tế 43

II Trung tâm Y tế 25

1 Khối khám chữa bệnh 15

1.1 Phòng Tổ chức-Hành chính 1 25 Chuyên viên Chuyên viên Đại học Luật kinh tế

1.2 Phòng Kế hoạch-nghiệp vụ
1 26 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 27 Công nghệ Thông tin hạng III Công nghệ Thông tin hạng III Đại học Kỹ sư tin học ứng dụng

1.3 Khoa Khám bệnh
1 28 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 29 Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng
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1.4 Khoa Hồi sức cấp cứu&Chống
độc

1 30 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1.5
Khoa Nội

1 31 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1.6
Khoa Nhi

2 32 Điều dưỡng hạng IV Điều dưỡng hạng IV Cao đẳng Điều dưỡng

1.7
Khoa YHCT-PHCN

1 33 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y học cổ truyền

1.8 Khoa XN-CĐHA
1 34 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

2 35 Kỹ thuật Y hạng III Kỹ thuật Y hạng III Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học

1.9 Khoa Tư vấn nghiện chất
1 36 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 37 Dược hạng IV Dược hạng IV Cao đẳng Dược

2 Khối Y tế dự phòng, dân số 10

2.1
Khoa Kiểm soát bệnh tật-
HIV/AIDS

2 38 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 39 Bác sỹ YHDP (hạng III) Bác sỹ YHDP (hạng III) Đại học
 Y học dự phòng

2 40 Điều dưỡng
hạng III

Điều dưỡng
hạng III Đại học

Điều dưỡng

2.2 Khoa YTCC-ATTP
1 41 Y tế công cộng

 hạng III
Y tế công cộng

 hạng III Đại học Y tế công cộng

2 42 Điều dưỡng
hạng III

Điều dưỡng
hạng III Đại học  Điều dưỡng
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2.3 Phòng Kế hoạch-nghiệp vụ 1 43 Công nghệ Thông tin hạng IV Công nghệ Thông tin hạng IV Cao đẳng Công nghệ thông tin

2.4 Phòng Dân số-TT-GDSK 1 44 Điều dưỡng
hạng III

Điều dưỡng
hạng III Đại học  Điều dưỡng

3 Trạm y tế các xã, thị trấn 18

3.1 Trạm y tế xã Xuân Châu
1 45 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 46 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.2 Trạm y tế xã Xuân Hồng
1 47 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 48 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.3 Trạm y tế xã Xuân Thành
1 49 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

1 50 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y học cổ truyền

3.4 Trạm y tế xã Xuân Đài 1 51 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y học cổ truyền

3.5 Trạm y tế xã Xuân Tân 1 52 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

3.6 Trạm y tế xã Xuân Bắc 1 53 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

3.7 Trạm y tế Xuân Kiên 1 54 Bác sỹ (hạng III) Bác sỹ (hạng III) Đại học Y khoa, đa khoa

3.8 Trạm y tế xã Xuân Thượng 1 55 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa
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3.9 Trạm y tế Xuân Thủy 1 56 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.10 Trạm y tế xã Xuân Phú 1 57 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.11 Trạm y tế xã Xuân Vinh 1 58 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.12 Trạm y tế xã Xuân Trung 1 59 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.13 Trạm y tế xã Xuân Ngọc 1 60 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.14 Trạm y tế xã Xuân Tiến 1 61 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa

3.15  Trạm y tế xã Xuân Ninh 1 62 Y sỹ hạng IV Y sỹ hạng IV Trung cấp Y sỹ đa khoa
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